
KẾ HOẠCH DẠY - LỚP MẦM 3 - NĂM HOC 2024-2025  

 TUẦN 1 - THÁNG 01/2025 - TỪ (30/12/2025→ 03/01/2025) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào khách. 

- Trẻ biết tự cất giỏ, giày, dép đúng chỗ. 
THỂ DỤC 

 SÁNG 
- Hô hấp: Thổi nơ, tay 4, lườn bụng 2, chân 2, bật 3 

 

GIỜ HỌC 
Nghỉ lễ 1/1 - Trò chuyện về 

nghề xây dựng 

- BT toán trang 17 

- Kể chuyện “Cóc 

kiện trời” 

- Tô màu con cóc 

- VĐMH “Đội kèn 

tí hon” 

- Dán hàng rào 

- Vẽ “Đường đi” 
- Rèn kỹ năng chải 

răng 
CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc phân vai:  Trẻ biết phân vai  chơi và chơi cùng  bạn 

- Góc xây dựng:  xếp chồng các  hình khối  khác  nhau để xây nhà  ,đường đi chuông  nuôi gà 

- Góc văn học:  xem tranh và tập  kể chuyện theo  truyện “đôi bạn  tốt” 

- Góc toán: Biết  sử dụng các hình  hình học để chắp  ghép hình theo  mẫu 

- Góc tạo hình : trẻ  sử dụng vật liệu  mở tạo hình con  vât bé thích. 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
-Quan sát thiên  nhiên: cây xanh  

-Vui chơi tự do: 

+ Chơi với xích du,  cầu tuột ,chạy  xe  đạp 

+ Chơi với đồ chơi  thể  dục tập gym 
ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 
- Nhận biết một số  thực phẩm và  món ăn quen  thuộc, biết  rửa tay  

- Giữ trật tự trong  giờ ngủ 

- Biết tự thay quần áo sau khi ngủ  dậy 

SINH HOẠT 

CHIỀU 
- Xem sách tranh 

ảnh về các vật  nuôi 

- Làm quen bài thơ 

"Đàn gà con" 

- Xem sách truyện  

bé thích 

- Chơi với lắp ráp 

- Xem tranh ảnh về 

Dàn gà  

- Trẻ hát bài: “đàn 

gà trong sân” 

- Xem tranh ảnh  

về các con  vật  

- Nghe hát bài: “cá  

vàng  bơi” 

- Làm quen:bài  hát 

"đàn gà trong  sân" 

- Rèn kỹ năng tô  

màu 
 

 

 

 



KẾ HOẠCH DẠY - LỚP MẦM 3 - NĂM HOC 2024-2025 

 TUẦN 2 - THÁNG 01/2025 - TỪ (06/01/2025→ 10/01/2025) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào khách. 

- Trẻ biết tự cất giỏ, giày, dép đúng chỗ. 
THỂ DỤC 

 SÁNG 
- Hô hấp: Thổi nơ, tay 4, lườn bụng 2, chân 2, bật 3 

 

GIỜ HỌC 
- Trò chuyện về 

nghề bác sĩ 

- Bài tập toán “Rộng 

hơn – hẹp hơn” 

(trang 19) 

- Kể chuyện “Cóc 

kiện trời” 

- Kỹ năng tự phục 

vụ 

- Vận động minh 

hoạ “Làm chú bộ 

đội” 

- Tô màu chú bộ đội 

- Nặn dài thành 

các con vật 

- Nghe hát nhạc 

dân ca 

- Ném đích đứng 

- Xếp tương ứng 1-1 

CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc phân vai:  Trẻ biết phân vai  chơi và chơi cùng  bạn 

- Góc xây dựng:  xếp chồng các  hình khối  khác  nhau để xây nhà  ,đường đi chuông  nuôi gà 

- Góc văn học:  xem tranh và tập  kể chuyện theo  truyện “đôi bạn  tốt” 

- Góc toán: Biết  sử dụng các hình  hình học để chắp  ghép hình theo  mẫu 

- Góc tạo hình : trẻ  sử dụng vật liệu  mở tạo hình con  vât bé thích. 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
-Quan sát thiên  nhiên: cây xanh  

-Vui chơi tự do: 

+ Chơi với xích du,  cầu tuột ,chạy  xe  đạp 

+ Chơi với đồ chơi  thể  dục tập gym 
ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 
- Nhận biết một số  thực phẩm và  món ăn quen  thuộc, biết  rửa tay  

- Giữ trật tự trong  giờ ngủ 

- Biết tự thay quần áo sau khi ngủ  dậy 

SINH HOẠT 

CHIỀU 
- Xem sách tranh 

ảnh về các vật  nuôi 

- Làm quen bài thơ 

"Đàn gà con" 

- Xem sách truyện  

bé thích 

- Chơi với lắp ráp 

- Xem tranh ảnh về 

Dàn gà  

- Trẻ hát bài: “đàn 

gà trong sân” 

- Xem tranh ảnh  

về các con  vật  

- Nghe hát bài: “cá  

vàng  bơi” 

- Làm quen:bài  hát 

"đàn gà trong  sân" 

- Rèn kỹ năng tô  

màu 
 

 



KẾ HOẠCH DẠY - LỚP MẦM 3- NĂM HOC 2024-2025 

 TUẦN 3 - THÁNG 01/2025 - TỪ (13/01/2025→ 17/01/2025) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào khách. 

- Trẻ biết tự cất giỏ, giày, dép đúng chỗ. 
THỂ DỤC 

 SÁNG 
- Hô hấp: Thổi nơ, tay 4, lườn bụng 2, chân 2, bật 3 

 

GIỜ HỌC 
- Trò chuyện về 

nghề cô giáo 

- BT toán trang 19 

- Kể chuyện “Chú 

vịt xám” 

- Tô màu con vịt 

- Nghe hát “Cô 

giáo” 

- Tô màu cô giáo 

- Vẽ “Cô giáo em” 

- Kỹ năng vệ sinh 
- Bật xa 20-25cm 

- Ghép đôi tương 

ứng cặp có liên 

quan 
CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc phân vai:  Trẻ biết phân vai  chơi và chơi cùng  bạn 

- Góc xây dựng:  xếp chồng các  hình khối  khác  nhau để xây nhà  ,đường đi chuông  nuôi gà 

- Góc văn học:  xem tranh và tập  kể chuyện theo  truyện “Chú vịt xám” 

- Góc toán: Biết  sử dụng các hình  hình học để chắp  ghép hình theo  mẫu 

- Góc tạo hình : trẻ  sử dụng vật liệu  mở tạo hình con  vât bé thích. 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
-Quan sát thiên  nhiên: cây xanh  

-Vui chơi tự do: 

+ Chơi với xích du,  cầu tuột ,chạy  xe  đạp 

+ Chơi với đồ chơi  thể  dục tập gym 
ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 
- Nhận biết một số  thực phẩm và  món ăn quen  thuộc, biết  rửa tay  

- Giữ trật tự trong  giờ ngủ 

- Biết tự thay quần áo sau khi ngủ  dậy 

SINH HOẠT 

CHIỀU 
- Xem sách tranh 

ảnh về các vật  nuôi 

- Làm quen bài thơ 

"Chúc tết" 

- Xem sách truyện  

bé thích 

- Chơi với lắp ráp 

- Xem tranh ảnh về 

Dàn gà  

- Trẻ hát bài: “Sắp 

đến tết rồi” 

- Xem tranh ảnh  

về các con  vật  

- Nghe hát bài: “ 

ngàytết quê em” 

- Làm quen:bài  hát 

"Bánh chưng xanh" 

- Rèn kỹ năng tô  

màu 

 

 



KẾ HOẠCH DẠY - LỚP MẦM 3- NĂM HOC 2024-2025 

 TUẦN 4 - THÁNG 01/2025 - TỪ (20/01/2025→ 22/01/2025) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào khách. 

- Trẻ biết tự cất giỏ, giày, dép đúng chỗ. 
THỂ DỤC 

 SÁNG 
- Hô hấp: Thổi nơ, tay 4, lườn bụng 2, chân 2, bật 3 

 

GIỜ HỌC 
- Trẻ gọi tên và đặc 

điểm hoa cúc 

- Bé nối đúng cánh 

hoa với bông hoa (BT 

khoa học và xã hội 

trang 17) 

- Kể chuyện “Hoa 

cúc trắng” 
-Tô màu hoa cúc 

- VĐMH “Mùa 

xuân” 

- Bé vẽ hình * vào 

các hình ảnh quen 

thuộc trong này tết 

(BT khoa học và xã 

hội trang 15) 

Nghỉ tết nguyên 

dán  

Nghỉ tết nguyên dán 

CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc phân vai:  Trẻ biết phân vai  chơi và chơi cùng  bạn 

- Góc xây dựng:  xếp chồng các  hình khối  khác  nhau để xây nhà  ,đường đi chuông  nuôi gà 

- Góc văn học:  xem tranh và tập  kể chuyện theo  truyện “Chú vịt xám” 

- Góc toán: Biết  sử dụng các hình  hình học để chắp  ghép hình theo  mẫu 

- Góc tạo hình : trẻ  sử dụng vật liệu  mở tạo hình con  vât bé thích. 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
-Quan sát thiên  nhiên: cây xanh  

-Vui chơi tự do: 

+ Chơi với xích du,  cầu tuột ,chạy  xe  đạp 

+ Chơi với đồ chơi  thể  dục tập gym 
ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 
- Nhận biết một số  thực phẩm và  món ăn quen  thuộc, biết  rửa tay  

- Giữ trật tự trong  giờ ngủ 

- Biết tự thay quần áo sau khi ngủ  dậy 

SINH HOẠT 

CHIỀU 
- Xem sách tranh 

ảnh về các vật  nuôi 

- Làm quen bài thơ 

"Chúc tết" 

- Xem sách truyện  

bé thích 

- Chơi với lắp ráp 

- Xem tranh ảnh về 

Dàn gà  

- Trẻ hát bài: “sắp 

đến tết” 

  

 



 


